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9/2023 

1. Nghị định 48/2023/NĐ-CP 

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị 

định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Theo đó, bổ sung nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức tại Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP như sau: 

- Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì 

đánh giá, xếp loại chất lượng như sau: 

(1) Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính 

trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, 

trừ trường hợp quy định tại khoản (2). 

(2) Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có 

thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở 

mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật 

ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính 

để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật. 

(3) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật 

đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ 

luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm 

đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá. 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 

trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên 

được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo quy định của Đảng. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành 

vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, 

có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, 

mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỷ lệ hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

của cán bộ, công chức, viên chức. 

Nghị định 48/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2023. 

 

 



Danh sách Thông tư có hiệu lực từ tháng 9/2023 
Có 33 Thông tư bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2023, bao gồm: 

STT Thông tư Có hiệu lực 

1 

Thông tư 10/2023/TT-NHNN về ngưng hiệu lực thi hành một số 

nội dung của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt 

động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư 

06/2023/TT-NHNN) do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành 

01/09/2023 

2 

Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT về Danh mục đối tượng kiểm 

dịch thực vật của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành 

29/09/2023 

3 

Thông tư 16/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ 

quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ do 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

25/09/2023 

4 

Thông tư 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh 

đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học 

và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành 

25/09/2023 

5 

Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí 

ngân sách Nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành 

23/09/2023 

6 

Thông tư 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức 

trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã 

nghỉ việc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

15/09/2023 

7 

Thông tư 05/2023/TT-BXD về Quy định danh mục các lĩnh vực 

và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, 

giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, 

hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Xây dựng 

20/09/2023 

8 

Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường do Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

18/09/2023 

9 

Thông tư 07/2023/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành 

15/09/2023 

10 

Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong 

cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

15/09/2023 

11 

Thông tư 08/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh 

đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

15/09/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-10-2023-TT-NHNN-ngung-hieu-luc-mot-so-noi-dung-Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-576751.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-hoat-dong-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-338877.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-06-2023-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-518149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-06-2023-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-518149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-04-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-doi-tuong-kiem-dich-thuc-vat-cua-Viet-Nam-576041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-16-2023-TT-BKHCN-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-khoa-hoc-576164.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-17-2023-TT-BKHCN-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-chuyen-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe-563297.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-52-2023-TT-BTC-co-che-su-dung-kinh-phi-chi-thuong-xuyen-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-575420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-11-2023-TT-BNV-dieu-chinh-muc-tro-cap-hang-thang-can-bo-xa-phuong-gia-yeu-da-nghi-viec-574502.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2023-TT-BXD-linh-vuc-va-thoi-han-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-khong-duoc-thanh-lap-574412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2023-TT-BTNMT-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-574654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-07-2023-TT-BTNMT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dieu-tra-khao-sat-khi-tuong-thuy-van-577413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-09-2023-TT-BTTTT-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-chuyen-nganh-Thong-tin-trong-co-quan-574271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2023-TT-BTTTT-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-don-vi-su-nghiep-linh-vuc-Thong-tin-573986.aspx


12 
Thông tư 03/2023/TT-BNG về tổ chức giải quyết công tác lãnh 

sự do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành 
15/09/2023 

13 

Thông tư 15/2023/TT-BYT về Quy định giá tối đa và chi phí 

phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế 

phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

15/09/2023 

14 

Thông tư 01/2023/TT-UBDT hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ 

chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành 

15/09/2023 

15 

Thông tư 23/2023/TT-BGTVT về chế độ lao động, kỷ luật lao 

động đặc thù đối với nhân viên hàng không do Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành 

01/09/2023 

16 

Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn thư viện 

cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành 

01/09/2023 

17 

Thông tư 47/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 

213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng 

kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi 

nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là 

nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em 

bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai 

đoạn 2013-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

01/09/2023 

18 

Thông tư 46/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 98/2017/TT-BTC 

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai 

đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

01/09/2023 

19 

Thông tư 21/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2011/TT-

BGTVT quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an 

toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng 

trong giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành 

15/09/2023 

20 

Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám 

sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận 

hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành 

01/09/2023 

21 

Thông tư 20/2023/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và 

định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban hành 

01/09/2023 

22 

Thông tư 15/2023/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, 

quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục 

vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo 

các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; 

điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép lái tàu trên đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành 

01/09/2023 

23 

Thông tư 13/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư hướng dẫn thực 

hiện Hiệp định về vận tải đường thủy giữa Việt Nam - 

Campuchia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 

01/09/2023 

24 Thông tư 14/2023/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện 

giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường 
01/09/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2023-TT-BNG-to-chuc-giai-quyet-cong-tac-lanh-su-576771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-15-2023-TT-BYT-gia-toi-da-va-chi-phi-phuc-vu-cho-xac-dinh-gia-mot-don-vi-mau-toan-phan-573047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2023-TT-UBDT-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-dan-toc-trong-co-quan-573589.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-23-2023-TT-BGTVT-che-do-lao-dong-ky-luat-dac-thu-nhan-vien-hang-khong-561483.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-14-2023-TT-BGDDT-tieu-chuan-thu-vien-co-so-giao-duc-dai-hoc-573041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-47-2023-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-lien-tich-213-2013-TTLT-BTC-BLDTBXH-572448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-46-2023-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-98-2017-TT-BTC-kinh-phi-Phat-trien-tro-giup-xa-hoi-572447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-21-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-35-2011-TT-BGTVT-an-toan-ky-thuat-thiet-bi-xep-do-573837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-05-2023-TT-BKHDT-mau-bao-cao-giam-sat-danh-gia-dau-tu-che-do-bao-cao-truc-tuyen-292799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-20-2023-TT-BGTVT-tieu-chuan-chuyen-mon-chung-chi-chuyen-mon-huan-luyen-thuyen-vien-574432.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-15-2023-TT-BGTVT-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-573017.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-13-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-huong-dan-Hiep-dinh-van-tai-duong-thuy-Campuchia-571528.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-14-2023-TT-BGTVT-dang-ky-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-trong-truong-hop-dac-biet-573574.aspx


sắt trong trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành 

25 

Thông tư 19/2023/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định 

liên quan đến vận tải hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành 

01/09/2023 

26 

Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-

NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

01/09/2023 

27 

Thông tư 11/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 26/2018/TT-

BGTVT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray 

đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; 

việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông Vận tải ban hành 

01/09/2023 

28 

Thông tư 10/2023/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật 

quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành 

01/09/2023 

29 

Thông tư 07/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí, tiêu chuẩn 

chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ 

trợ học tập, nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành 

01/09/2023 

30 

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng môi trường xung quanh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành 

12/09/2023 

31 

Thông tư 36/2023/TT-BCA quy định về Quy trình tuần tra, kiểm 

soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy do Bộ 

trưởng Bộ Công an ban hành 

16/09/2023 

32 

Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình 

thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 

hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông 

15/09/2023 

33 
Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục 
28/09/2023 
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